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Hồng Bàng, ngày 19 tháng 4 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

T                                  ồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Văn Mười. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư    T    n nh n d n qu n   ng 

Bàng  thành phố   i  h ng. 

  i di n  i n ki m sát nh n d n qu n Hồng Bàng, thành ph  H i  h ng 

tham gia phiên họp: Bà Đoàn Thị Lệ Thu - Kiểm s t viên. 

Ngày 19 th ng 4 năm 2023  t i tr  s  T    n nh n d n qu n   ng Bàng  thành 

phố   i  h ng m  phiên họp sơ thẩm công  h i gi i quyết việc d n sự th  l  số: 

04/2023/TLST-DS ngày 22/02/2023 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi d n sự theo Quyết  ịnh m  phiên họp sơ thẩm gi i quyết việc d n sự số: 

04/2023/QĐST-DS ngày 12/4/2023  g m những người th m gi  tố t ng s u   y: 

- Người yêu cầu gi i quyết vi c d n sự: Ông Trần Văn T  sinh năm 1943; nơi 

cư trú: Số nhà 2 tổ 8, phường Q  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng; có mặt. 

- Người bị yêu cầu: Bà Trần Thị H  sinh năm 1950; nơi cư trú: Số nhà 2 tổ 8 

(tổ Nguyễn Văn Túy)  phường Q  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng; vắng 

mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Trần Văn T  sinh năm 1977; nơi cư trú: Số nhà 2 tổ 8 phường Q, 

qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng; vắng mặt  có  ơn  ề nghị gi i quyết vắng 

mặt. 

2. Anh Trần Văn T  sinh năm 1975; nơi cư trú: Tổ 2  hu 02  phường H, 

thành phố    Long  tỉnh Qu ng Ninh; vắng mặt  có  ơn  ề nghị gi i quyết vắng 

mặt. 

3. Chị Trần Thị Toàn  sinh năm 1978; nơi cư trú: Đội 1  xã A  huyện An 

Dương  thành phố   i  h ng; vắng mặt  có  ơn  ề nghị gi i quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo Đơn yêu cầu gi i quyết việc d n sự  ề ngày 04/01/2023  b n tự  h i 

ngày 22/02/2023 và t i phiên họp  người yêu cầu gi i quyết việc d n sự là ông Trần 

Văn T trình bày:  
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Bà Trần Thị H  sinh năm 1950 là con thứ 3/6 trong gi   ình  từ nhỏ tới lớn 

pH triển về t m thần và thể chất bình thường  học hết lớp 7 s u  ó nghỉ học giúp 

gi   ình việc nhà  lớn lên  i làm công nh n Công ty X y dựng cầu c ng hiện  ã 

nghỉ hưu. Ông Trần Văn T x y dựng h nh phúc với bà Trần Thị H năm 1974 ông 

bà có 3 người con chung là Trần Văn T  sinh năm 1977  Trần Văn Tsinh năm 1975, 

và Trần Thị T  sinh năm 1978 c c con ông  ều  ã trư ng thành và có gi   ình riêng 

(ông bà  hông có con riêng nào c ). 

Kho ng năm 2014 bà H  hông hiểu l  do gì  tính tình có biểu hiện nói năng 

linh tinh  chủ  ề vô nghĩ   h y nhắc  i nhắc l i nhiều lần một vấn  ề  nói một  ằng 

thì tr  lời một lẻo  tính tình th y  ổi  lúc thì vui  lúc l i bu n vô cớ. Làm nhiều việc 

 ỳ dị  hó hiểu  tự lấy cơm ăn riêng một mình vì cho rằng thức ăn mọi người nấu có 

mùi  hó chịu   hi ăn cơm thì tắt  iện cho tối mới ăn  trí nhớ gi m  h y quên  nói 

trước quên s u  có lúc  i quên c   ường về nhà. Gi   ình thấy v y  ã ch y chữ  

cho bà   nhiều nơi nhưng  hông  hỏi. Năm 2016 ông có cho bà H  iều trị t i bệnh 

viện T m thần   i  h ng  ho ng 01 th ng  s u  ó về bà H cứ sợ hãi và  hông  i 

  u nữ   ông chỉ mu  thuốc về  iều trị t i nhà và theo dõi cho  ến n y  nhìn chung 

bệnh  hông thuyên gi m và có phần nặng thêm.  

Theo Biên b n x c minh t i Bệnh viên T m thần thành phố   i  h ng  tổ dân 

phố  chính quyền  ị  phương nơi bà Trần Thị H sinh sống và B n tự  h i củ  ông 

Trần Văn T cùng c c con củ  ông cung cấp: Năm 2016 bà Trần Thị H  iều trị t i 

bệnh viện T m thần   i  h ng nhưng  hông thuyên gi m  hiện t i gi   ình tự qu n 

l  và theo dõi  iều trị t i nhà. Vì v y  ông Trần Văn T có  ơn yêu cầu Tòa án nhân 

d n qu n   ng Bàng tuyên bố bà Trần Thị H bị mất năng lực hành vi d n sự theo 

quy  ịnh củ  ph p lu t. 

T i  ơn  ề nghị (b n tự  h i) ngày 27/02/2023, người có quyền lợi  nghĩ  v  

liên quan  nh Trần Văn T,  nh Trần Văn T và chị Trần Thị T  ều x c nh n lời trình 

bầy trong  ơn yêu cầu và b n tự  h i củ  bố c c  nh  chị là  úng. Vì v y   nh Trần 

Văn T   nh Trần Văn T và chị Trần Thị T   ng   và  ề nghị T    n nh n d n qu n 

  ng Bàng  thành phố   i  h ng gi i quyết như nội dung  ơn yêu cầu củ  ông Trần 

Văn T và theo quy  ịnh củ  ph p lu t. 

T i B n Kết lu n gi m  ịnh sức  hỏe t m thần theo trưng cầu số: 71/KLGĐ 

ngày 05/4/2023 củ  Viện  h p y t m thần Trung ương  Bộ Y tế  ết lu n:  

“T i thời đi m giám định đ i tượng Trần Thị H bị b nh Mất trí trong b nh 

ALZHEIMER. Theo ph n lo i b nh Qu c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã s  

F00.   i tượng mất kh  năng nh n thức và làm chủ hành vi”. 

Đ i diện Viện  iểm s t nh n d n qu n   ng Bàng th m gi  phiên họp pH 

biểu qu n  iểm: Qu  trình gi i quyết v  việc Thẩm ph n và  ương sự  ã thực hiện 

 úng c c quy  ịnh t i  ho n 1 Điều 27   iểm    ho n 2 Điều 35   iểm    ho n 2 

Điều 39  Điều 363  Điều 369 củ  Bộ lu t Tố t ng d n sự. Về nội dung: Đề nghị căn 

cứ Điều 22 Bộ lu t D n sự; c c  iều 149, 370, 371, 372, 376, 377, 378 củ  Bộ lu t Tố 
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t ng d n sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 củ  UBTV Quốc  ội;  ề nghị 

T    n chấp nh n yêu cầu gi i quyết việc d n sự củ  ông Trần Văn T  tuyên bố bà 

Trần Thị H  sinh năm 1950 mất năng lực hành vi d n sự. Ông Trần Văn T  ược 

miễn nộp tiền lệ phí theo quy  ịnh củ  ph p lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghiên cứu c c tài liệu  chứng cứ có trong h  sơ việc d n sự  ược 

thẩm tr  t i phiên họp;    iến củ  c c  ương sự và   i diện Viện  iểm s t t i phiên 

họp  T    n nh n d n qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng nh n  ịnh: 

[1] Về tố t ng: Bà Trần Thị H, sinh ngày 09/9/1950 có  ị  chỉ t i: Số nhà 2 

tổ 8   phường Qu n To n  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng. Vì v y  yêu cầu 

củ  ông Trần Văn T thuộc thẩm quyền gi i quyết củ  T    n nh n d n qu n   ng 

Bàng theo quy  ịnh t i  ho n 1 Điều 27   iểm    ho n 2 Điều 35   iểm    ho n 2 

Điều 39 củ  Bộ lu t Tố t ng d n sự. 

- Về nội dung: 

[2] Bà Trần Thị H tính tình có biểu hiện nói năng linh tinh  chủ  ề vô nghĩ   

h y nhắc  i nhắc l i nhiều lần một vấn  ề  nói một  ằng thì tr  lời một lẻo  tính tình 

th y  ổi  lúc thì vui  lúc l i bu n vô cớ. Làm nhiều việc  ỳ dị  hó hiểu  tự lấy cơm 

ăn riêng một mình vì cho rằng thức ăn mọi người nấu có mùi  hó chịu   hi ăn cơm 

thì tắt  iện cho tối mới ăn  trí nhớ gi m  h y quên  nói trước quên s u  có lúc  i 

quên c   ường về nhà. Gi   ình thấy v y  ã ch y chữ  cho bà   nhiều nơi nhưng 

 hông  hỏi. Năm 2016 gi   ình  ã cho bà H  iều trị t i bệnh viện T m thần   i 

 h ng  ho ng 01 th ng  s u  ó về bà H cứ sợ hãi và  hông  i   u nữ   gi   ình bà 

chỉ mu  thuốc về  iều trị t i nhà và theo dõi cho  ến n y  nhìn chung bệnh  hông 

thuyên gi m và có phần nặng thêm.  

 [3] T    n nh n d n qu n   ng Bàng  ã r  Quyết  ịnh trưng cầu gi m  ịnh 

số: 01/2023/QĐ-TCGĐ ngày 07/3/2023 gi m  ịnh sức  hỏe t m thần  ối với bà 

Trần Thị H. T i b n Kết lu n gi m  ịnh sức  hỏe t m thần theo trưng cầu số:  

71/KLGĐ ngày 05/4/2023 củ  Viện  h p y t m thần Trung ương  Bộ Y tế  ết lu n: 

“T i thời đi m giám định đ i tượng Trần Thị H bị b nh Mất trí trong b nh 

ALZHEIMER. Theo ph n lo i b nh Qu c tế lần thứ 10 năm 1992 b nh có mã s  

F00.   i tượng mất kh  năng nh n thức và làm chủ hành vi”. 

 [4] Từ những căn cứ t i c c m c [2]  [3]  chấp nh n  ơn yêu cầu củ  ông 

Trần Văn T, tuyên bố bà Trần Thị H, sinh ngày 09/9/1950; nơi cư trú: Số nhà 2 tổ 8 

phường Quán Toan  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng mất năng lực hành vi 

d n sự theo quy  ịnh t i Điều 22 Bộ lu t D n sự.  

[5] Về lệ phí yêu cầu gi i quyết việc d n sự: Ông Trần Văn T (sinh năm 1943) 

là người c o tuổi   ã có  ơn xin miễn nộp tiền t m ứng lệ phí  lệ phí. Vì v y  căn cứ 

quy  ịnh t i Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQ 14 củ  UBTV Quốc  ội 



 
 

4 

 hó  14 quy  ịnh về mức thu  miễn  gi m  thu  nộp  qu n l  và sử d ng  n phí và lệ 

phí Tòa án, ông Trần Văn T  ược miễn nộp tiền lệ phí gi i quyết việc d n sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ   ho n 1 Điều 27   iểm    ho n 2 Điều 35   iểm    ho n 2 Điều 39, các 

 iều 149  361, 369, 370, 371, 372, 376, 377 và Điều 378 củ  Bộ lu t Tố t ng d n sự; 

- Căn cứ  vào c c  iều 22, 47  48  53  57 và Điều 58 củ  Bộ lu t D n sự năm 

2015; 

- Căn cứ  iểm    ho n 1 Điều 12  Điều 36  Điều 37 củ  Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQ 14  ngày 30/12/2016 củ  UBTV Quốc  ội  hó  14 qui  ịnh về 

mức thu  miễn  gi m  thu  nộp  qu n l  và sử d ng  n phí và lệ phí Toà  n. 

- Chấp nh n yêu cầu gi i quyết việc d n sự củ  ông Trần Văn T  ối với bà 

Trần Thị H.  

Tuyên bố: Bà Trần Thị H, sinh ngày 09/9/1950; nơi cư trú: Số nhà 2 tổ 8 (tổ 

Nguyễn Văn Túy)  phường Qu n To n  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng là 

người mất năng lực hành vi d n sự. 

Ông Trần Văn T  sinh năm 1943; nơi cư trú: Số nhà 2 tổ 8 (tổ Nguyễn Văn 

Túy)  phường Qu n To n  qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng là người gi m hộ 

củ  bà Trần Thị H. 

- Về lệ phí yêu cầu gi i quyết việc d n sự: Ông Trần Văn T  ược miễn nộp 

toàn bộ tiền lệ phí gi i quyết việc d n sự. 

- Quyền  h ng c o   h ng nghị: Người yêu cầu  người có quyền lợi  nghĩ  v  

liên quan có quyền  h ng c o quyết  ịnh trong thời h n 10 ngày  Viện  iểm s t 

nh n d n qu n   ng Bàng  thành phố   i  h ng có quyền  h ng nghị quyết  ịnh 

trong thời h n 10 ngày  Viện  iểm s t nh n d n thành phố   i  h ng có quyền 

 h ng nghị quyết  ịnh trong thời h n 15 ngày   ể từ ngày T    n r  quyết  ịnh./. 
 

Nơ    ậ : 
- TANDTP   i  h ng; 

- VKSNDTP   i  h ng;  

- VKSND qu n   ng Bàng; 

- T A d n sự qu n   ng Bàng; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi  nghĩ  v  liên qu n; 

- Lưu:    sơ việc d n sự, VT. 

 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
Lê Văn Mười 
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